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ĐẶT VẤN ĐỀ
Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hàm Yên đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/9/2013, làm căn cứ để quản lý chặt chẽ quỹ đất đai của huyện theo quy định của pháp luật. 
Thực hiện Điều 42,46,47 Luật Đất đai năm 2013; Điều 7 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên & Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 51 Luật Đất đai năm 2013: Huyện Hàm Yên đã lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được phê duyệt trước ngày Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành nên phải rà soát để điều chỉnh theo quy định của Luật Đất đai năm 2013; 
Thực hiện các Quyết định số: 754/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 và số 929/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. UBND tỉnh Tuyên Quang đã giao UBND Huyện Hàm Yên thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hàm Yên.
Phần 1

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
 SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN 2011-2015 HUYỆN HÀM YÊN
I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn (2011-2015)
Căn cứ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/9/2013; Kết quả thực hiện các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014; Kết quả thống kê đất đai năm 2015 huyện Hàm Yên.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015 so với Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh thể hiện tại Bảng sau:

Bảng 01: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến 31/12/2015

                                                                                                     Đơn vị tính: ha
	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
	Mã
	Diện tích CMĐ QH được duyệt giai đoạn 2011-2015 (ha)
	Diện tích CMĐ đã thực hiện được đến hết năm 2015 (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	-542,56
	-245,09
	45,17

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	-83,17
	-25,85
	31,08

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	-35,40
	-17,50
	49,44

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	9,46
	-24,15
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	-114,75
	-67,40
	58,74

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	-273,20
	-83,42
	30,53

	1.5
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	-102,61
	-43,35
	42,25


	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	0,00
	0,00
	

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	1,85
	-0.92
	

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	19,86
	0,00
	0

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	810,75
	298,98
	36,88

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	45,44
	0,00
	0

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	0,00
	0,00
	0

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	69,30
	2,89
	4,17

	2.4
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	117,96
	95,42
	80,89

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	49,40
	17,85
	36,13

	2.6
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	601,9
	169,21
	28,11

	2.7
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	2,00
	0,00
	0,00

	2.8
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	20,93
	1,00
	4,78

	2.9
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	52,73
	18,18
	34,48

	2.10
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	5,75
	1,00
	17,39

	2.11
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	-2,08
	-0,72
	34,62

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	1,33
	1,14
	85,71

	2.13
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa
	NTD
	23,29
	14,21
	61,01

	2.14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	SKX
	21,01
	2,00
	9,52

	2.15
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	-202,72
	-23,20
	11,44

	2.16
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	4,51
	0,00
	0,00

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-268,19
	-53,89
	20,09


1. Kết quả thực hiện nhóm đất nông nghiệp 
Diện tích đất nông nghiệp được duyệt là 82.412,45 ha, quy hoạch giảm là 542,56 ha, kết quả thực hiện giảm 245,09 ha, đạt 45,17%. Trong đó:


- Đất trồng lúa: Diện tích được duyệt là 3.738,27 ha, quy hoạch giảm 83,17 ha, kết quả thực hiện giảm 25,85, đạt 31,08%. 


- Đất rừng sản xuất: diện tích được duyệt 46.674,19 ha, quy hoạch giảm 273,30 ha, kết quả thực hiện giảm 83,42 ha, đạt 30,53%.

- Đất rừng phòng hộ: diện tích được duyệt 11.454,37 ha, quy hoạch giảm 102,61 ha, kết quả thực hiện giảm 43,35 ha, đạt 42,25%.

2. Kết quả thực hiện nhóm đất phi nông nghiệp 

Diện tích đất phi nông nghiệp được duyệt là 5.574,89 ha, quy hoạch tăng 810,75 ha, kết quả thực hiện tăng 298,98 ha, đạt 36,88%. Trong đó:

3. Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng


Đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 2.067,26 ha, quy hoạch giảm 268,19 ha, kết quả thực hiện giảm 53,89 ha, đạt 20,09%.
4. Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015

4.1. Kết quả thực hiện các công trình, dự án.
Trong kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) trên địa bàn huyện thực hiện được 332/770 công trình (trong đó có 20 công trình thực hiện được một phần và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới) so với Quyết định của UBND tỉnh, đạt tỷ lệ 43,12%.
(Chi tiết xem Phụ biểu 01 kèm theo)
4.2. Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất

Kết quả chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp được 253,89 ha, để thực hiện 332 công trình, dự án; trong đó:

- Đất trồng lúa: thực hiện được 25,85/48,71 ha, chỉ đạt 53,07% so với chỉ tiêu được xét duyệt;
- Đất trồng cây lâu năm: thực hiện được 67,40/206,37 ha, chỉ đạt 32,66% so với chỉ tiêu được xét duyệt;

- Đất rừng phòng hộ: thực hiện được 13,35/28,78 ha; chỉ đạt 46,39% so với chỉ tiêu được xét duyệt;

- Đất rừng sản xuất: thực hiện được 104,42/326,10 ha; chỉ đạt 32,02% so với chỉ tiêu được xét duyệt;
- Đất nuôi trồng thủy sản: thực hiện được 0,92/2,15 ha; chỉ đạt 42,79% so với chỉ tiêu được duyệt;

Chuyển đổi nội bộ trong đất nông nghiệp là 9,0/162,28 ha; chỉ đạt 5,54% so với chỉ tiêu được duyệt.
5. Kết quả thu tiền sử dụng đất 
 Thực hiện Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/9/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 2012 -2015, số tiền thu được từ sử dụng đất trên địa bàn huyện đóng góp chủ yếu cho ngân sách. Tuy nhiên, nguồn thu ngân sách từ đất đai còn thấp nên việc đầu tư để phát triển quỹ đất (tạo quỹ đất sạch) còn hạn chế, dẫn đến việc thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn gặp khó khăn.

Phần 2

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAI ĐOẠN (2016-2020) HUYỆN HÀM YÊN
1. Các căn cứ pháp lý 

- Luật Đất đai năm 2013;

- Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến 2025;
- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 24 tháng 10 năm 2015 của Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI nhiệm kỳ 2016-2020;

- Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy (khoá XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020;
- Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22 tháng 5 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa, giai đoạn 2016 - 2025;

- Quyết định số 459/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch thể phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 tỉnh Tuyên Quang;

- Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025;

- Văn bản số 2120/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Tuyên Quang.

- Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/09/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Hàm Yên; 

- Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 4/03/2015 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hàm Yên;

- Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 01/03/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hàm Yên;

- Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 các huyện, thành phố;

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hàm Yên
- Báo cáo quy hoạch của các cấp, ngành, lĩnh vực  và của huyện đến năm 2020 đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt có liên quan đến sử dụng đất của huyện Hàm Yên và kết quả triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển của các cấp và của huyện trên địa bàn.
2. Quan điểm

Bố trí đủ quỹ đất để thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2016-2020) của tỉnh Tuyên Quang theo Quyết định số 2426/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU của Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn và Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XX huyện Hàm Yên, nhiệm kỳ 2015-2020;

3. Mục tiêu

- Phân bổ hợp lý quỹ đất phát triển các ngành, lĩnh vực đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường, sinh thái, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Đáp ứng yêu cầu về đất đai đảm bảo an ninh lương thực và mục tiêu quốc phòng, an ninh của tỉnh giai đoạn 2016-2020;

4. Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) 

Trên cơ sở hiện trạng sử dụng đất năm 2015, kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011 - 2015), tiềm năng đất đai, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Các quy hoạch, chiến lược phát triển của các ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; cân đối và xác định các chỉ tiêu điều chỉnh phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016 - 2020), gồm 03 nhóm đất chính: Nhóm đất nông nghiệp; Nhóm đất phi nông nghiệp; Đất chưa sử dụng, cụ thể như sau:

 4.1. Các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

Bảng 02: Cân đối chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020

	TT
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Điều chỉnh Quy hoạch đến năm 2020
	So sánh tăng, giảm 2020 so với năm 2015

	
	
	
	
	

	
	
	Diện tích
	Cơ cấu (%)
	Diện tích
	Cơ cấu (%)
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	90.054,60
	100,0
	90.054,60
	100,0 
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	83831,82
	93,09
	82.884,88
	92,04
	-946,94

	1.1
	Đất trồng lúa
	3816,67
	4,24
	3.724,55
	4,14
	-92,12

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3228,36
	3,58
	3.153,13
	3,5
	-75,23

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	3702,09
	4,11
	3.603,97
	4,00
	-98,12

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	12529,27
	13,91
	12.930,99
	14,36
	401,72

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	9652,83
	10,72
	9.649,70
	10,72
	-3,13

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	47.798,12
	53,08
	46.647,76
	51,80
	-1.150,36

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	5561,96
	6,18
	5.561,83
	6,18
	-0,13

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	698,32
	0,78
	690,42
	0,77
	-7,90

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	72,55
	0,08
	75,65
	0,08
	3,10

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4342,69
	4,82
	5.361,03
	5,95
	1.018,34

	2.1
	Đất quốc phòng
	5,98
	0,01
	106,00
	0,12
	100,02

	2.2
	Đất an ninh
	2,00
	0,002
	2,66
	0,003
	0,66

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	2,89
	0,003
	2,89
	0,003
	0,00

	2.4
	Đất thương mại dịch vụ
	3,87
	0,004
	147,01
	0,16
	143,14

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	30,60
	0,03
	46,82
	0,05
	16,22

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	247,36
	0,27
	449,23
	0,50
	201,87

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	1570,64
	1,74
	1.972,75
	2,19
	402,11

	2.8
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	3,92
	0,004
	5,97
	0,01
	2,05

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,15
	0,002
	26,68
	0,03
	24,53

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	895,01
	0,99
	950,20
	1,06
	55,19

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	44,78
	0,05
	52,81
	0,06
	8,03

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	15,24
	0,02
	17,81
	0,02
	2,57

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	0,00
	0
	0,19
	0,0002
	0,19

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	1,96
	0,002
	6,45
	0,007
	4,49

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	142,12
	0,16
	184,54
	0,21
	42,42

	2.16
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	90,49
	0,1
	102,69
	0,11
	12,20

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	19,58
	0,02
	22,45
	0,02
	2,87

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	1,01
	0,01
	1,00
	0,001
	-0,01

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	1263,07
	1,4
	1.262,85
	1,40
	-0,22

	3
	Đất chưa sử dụng
	1880,09
	2,09
	1.808,69
	2,01
	-71,40


a) Nhóm đất nông nghiệp:

Năm 2015 đất nông nghiệp có 83.831,82 ha, điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 82.884,88 ha; thực hiện Kế hoạch 46/KH-UBND huyện Hàm Yên Kế hoạch thực hiện Đề án “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Hàm Yên và Quyết định số 338/QĐ-UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt Đề án phát triển vùng sản xuất cam sành tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2014-2020. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, tạo chuỗi giá trị sản phẩm có thương hiệu, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân. Phương án sử dụng một số loại đất trong nhóm nông nghiệp như sau:

Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 - 2020 diện tích đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 959,76 ha, trong đó: Đất trồng lúa 83,35 ha, đất trồng cây hàng năm khác 125,54 ha, đất trồng cây lâu năm 279,89 ha, đất rừng phòng hộ 3,13 ha, đất rừng sản xuất 460,27ha, đất nuôi trồng thủy sản 7,58 ha. 

4.3. Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020)

Trên cơ sở phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hàm Yên, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn (2016-2020) cụ thể như sau:

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hàm Yên đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 01/03/2016 và Quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 26/07/2016 về việc phê duyệt và duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016;

- Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2017- 2020: 

Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hàm Yên đã được UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt tại Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 07/02/2017.

Bảng 03: Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020
Đơn vị tính: 

	TT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	 Năm 2015
	Kế hoạch SDĐ giai đoạn 2016-2020

	
	
	
	2016
	2017-2020

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	90.054,6
	90.054,6 
	90.054,60

	1
	Đất nông nghiệp
	83.831,82
	83.750,16
	82.884,88

	1.1
	Đất trồng lúa
	3816,67
	3.814,18
	3.724,55

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3228,36
	3.227,06
	3.153,13

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	3702,09
	3.694,96
	3.603,97

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	12529,27
	12.552,08
	12.930,99

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	9.652,83
	9.652,84
	9.649,70

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	47798,12
	47.706,37
	46.647,76

	1.6
	Đất rừng đặc dụng
	5561,96
	5.561,92
	5.561,83

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	698,32
	694,22
	690,42

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	72,55
	73,59
	75,65

	2
	Đất phi nông nghiệp
	4342,69
	4.438,28
	5.361,03

	2.1
	Đất quốc phòng
	5,98
	49,72
	106,00

	2.2
	Đất an ninh
	2,00
	2,00
	2,66

	2.3
	Đất cụm công nghiệp
	2,89
	2,89
	2,89

	2.4
	Đất thương mại dịch vụ
	3,87
	7,45
	147,01

	2.5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	30,60
	35,64
	46,82

	2.6
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	247,36
	256,06
	449,23

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh
	1570,64
	1.597,56
	1.972,75

	2.8
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	3,92
	3,92
	5,97

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	2,15
	2,2
	26,68

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	895,01
	898,92
	950,20

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	44,78
	45
	52,81

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	15,24
	16,57
	17,81

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	0,00
	0,05
	0,19

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	1,96
	1,96
	6,45

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	142,12
	142,11
	184,54

	2.16
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng
	90,49
	70,22
	102,69

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	19,58
	20,52
	22,45

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	1,01
	1,01
	1,00

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	1263,07
	1/284,48
	1.262,85

	3
	Đất chưa sử dụng
	1880,09
	1.866,16
	1.808,69


4.4. Danh mục các công trình, dự án thực hiện đến năm 2020

Theo Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 16/09/2013 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2020 thì trong kỳ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 phải triển khai thực hiện 917 công trình, dự án. Thực tế đến hết năm 2015 mới thực hiện được 376 công trình (trong đó có 23 công trình đã thực hiện một phần và tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tới), đạt 41%, còn 541 công trình chưa thực hiện. Sau khi rà soát, điều chỉnh loại bỏ 88 công trình không còn tính khả thi, đồng thời bổ sung 354 công trình, dự án mới theo nhu cầu phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện. Như vậy trong kỳ kế hoạch 2016-2020 có 830 công trình, dự án cần triển khai thực hiện.
 (Chi tiết tại Phụ lục 02,03 kèm theo Báo cáo tóm tắt).
Phần 3

KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Để đảm bảo tính khả thi của phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016- 2020, UBND huyện Hàm Yên báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh và các Sở, ngành:

1. Về cơ chế chính sách quản lý đất đai

Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý đất đai ở địa phương nhất là công tác quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

2. Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Do Tuyên Quang là tỉnh nghèo, nguồn thu ngân sách hàng năm thấp nên việc đầu tư kinh phí cho công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gặp khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh đề xuất với Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ ngành Trung ương giúp đỡ, hỗ trợ về kinh phí thực hiện công trình, dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội tạo điều kiện cho tỉnh Tuyên Quang được tham gia vào các chương trình, dự án hiện đại hóa hồ sơ địa chính để quản lý chặt chẽ đất đai theo quy hoạch và pháp luật.
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